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Kết quả xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2019

 của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế 
 

Thực hiện Kế hoạch số 201/KH-UBND ngày 05/12/2018 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Thừa Thiên Huế về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2019, qua triển khai thi hành nhiệm vụ trong năm, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế báo cáo kết quả xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2019 như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Kết quả xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh

Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 15/12/2019, UBND tỉnh đã ban hành 73 Quyết định, tham mưu trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua 17 Nghị quyết (Kèm theo 02 Danh mục văn bản).
Đánh giá chung, các văn bản đều đảm bảo về trình tự, thủ tục, nội dung, hình thức theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 
2. Vai trò và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc xây dựng và thi hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh

Trong năm 2019, các cơ quan, ban, ngành thuộc UBND tỉnh đã chủ động, phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của mình trong việc tham mưu giúp UBND tỉnh soạn thảo, ban hành và triển khai thực hiện văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh. Các cơ quan, đơn vị đã kịp thời rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc ngành, lĩnh vực do cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý, chủ động nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật cấp trên ban hành và ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh để tham mưu, giúp UBND tỉnh ban hành văn bản quy định chi tiết, triển khai thực hiện văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên hoặc ban hành văn bản để thay thế, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh nhằm đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. Hoạt động xây dựng và ban hành văn bản được thực hiện đảm bảo về chất lượng, đúng tiến độ, góp phần vào việc tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước ở địa phương. 

Trong quá trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh, nhiều cơ quan, đơn vị đã phát huy vai trò và trách nhiệm trong việc tuân thủ quy trình và thời gian phân công xây dựng và ban hành quyết định của UBND tỉnh theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và sự chỉ đạo của lãnh đạo địa phương, đặc biệt từ khâu lập đề nghị, soạn thảo, góp ý, thẩm định, và trình UBND tỉnh xem xét, ban hành.

II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ
Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh trong năm 2019 được thực hiện đảm bảo theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ. 

Quá trình tham mưu được triển khai kịp thời, đồng bộ, có sự phối hợp thống nhất giữa cơ quan soạn thảo, góp ý, thẩm định và Văn phòng UBND tỉnh. 

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh ban hành đã điều chỉnh cơ bản các mặt của đời sống chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của địa phương, tạo hành lang pháp lý quan trọng trong việc bảo đảm hoạt động hiệu quả của bộ máy nhà nước, góp phần bảo vệ quyền lợi của nhà nước, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân; tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước của địa phương. 
1. Thuận lợi

a) Các cơ quan, đơn vị, UBND cấp huyện đã nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Chủ động, tích cực trong hoạt động tham mưu xây dựng và ban hành văn bản, có đầu tư hợp lý các nguồn lực và kinh phí giúp công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật ngày càng được nâng cao về chất lượng. 

b) Sở Tư pháp đã tích cực thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao trong quy trình rà soát, kiến nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh; thực hiện có chất lượng các khâu góp ý, thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Tích cực phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan, ban, ngành trong việc tuân thủ trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành.

c) Văn phòng UBND tỉnh đã chủ động và phối hợp có hiệu quả với các sở, ban, ngành trong quá trình triển khai xây dựng đề nghị ban hành văn bản quy phạm pháp luật, trình và tham mưu lãnh đạo UBND tỉnh phê chuẩn lập đề nghị, phân công cơ quan soạn thảo, cơ quan phối hợp thuận tiện, nhanh chóng, tạo điều kiện thuận lợi trong thực hiện quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo theo quy định của pháp luật.

d) Đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác pháp chế tại các Sở, Ban, ngành và Văn phòng UBND tỉnh được tập huấn nghiệp vụ thường xuyên về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, do đó các văn bản sau khi ban hành được đảm bảo tuân thủ về thể thức, kỹ thuật trình bày, nội dung văn bản được soát xét chặt chẽ, chất lượng văn bản đảm bảo, các sai sót được hạn chế tối đa.

2. Khó khăn, hạn chế

a) Một số ít cơ quan, đơn vị, UBND cấp huyện thực hiện chưa tốt quy trình tham mưu xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, trong đó hạn chế nhất là bước thực hiện lập đề nghị xây dựng quyết định và tổ chức lấy ý kiến đối với đối tượng chịu sự điều chỉnh trực tiếp của văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh. 

Một số ít văn bản quy phạm pháp luật được ban hành trong năm 2019 khi thực hiện quy trình soạn thảo, đã bỏ qua trình tự lập đề nghị xây dựng quyết định của UBND tỉnh. Từ đó, dẫn đến việc Sở Tư pháp phải yêu cầu thực hiện lại theo đúng trình tự, thủ tục được quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Do đó đã ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh. 

b) Việc tổ chức thực hiện lấy ý kiến góp ý của các cấp, các ngành liên quan và với đối tượng chịu tác động trực tiếp vào dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh chưa đảm bảo tuân thủ nghiêm túc, đa số chỉ lấy ý kiến góp ý của các cơ quan nhà nước, một số cơ quan được lấy ý kiến góp ý chỉ góp ý mang tính hình thức, nội dung góp ý chưa chất lượng. Cơ quan chủ trì soạn thảo chưa quan tâm đến việc lấy ý kiến đóng góp của đối tượng chịu tác động trực tiếp của văn bản, chưa thu hút được sự tham gia góp ý của đối tượng chịu tác động trực tiếp vào nội dung của văn bản.

c) Một số ít dự thảo văn bản quy định nội dung còn chung chung thiếu cụ thể, quy định lại nội dung văn bản cấp trên, mục đích ban hành văn bản chưa rõ ràng phải đề nghị điều chỉnh nhiều lần, có dự thảo phải thẩm định, rà soát lần hai, lần ba, làm chậm tiến độ ban hành văn bản.

d) Một số cơ quan, ban, ngành chưa được chủ động thực hiện công tác tự kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan, đơn vị mình tham mưu, ban hành, điều này dẫn đến việc thiếu chủ động trong tham mưu, đề xuất xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ các quy phạm không còn phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của địa phương.

đ) Đội ngũ cán bộ, công chức tham gia công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật ở một số cơ quan, đơn vị, UBND cấp huyện còn thiếu kinh nghiệm và hạn chế về nghiệp vụ. Một số các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh chưa tận dụng tối đa nguồn lực của công chức pháp chế, do vậy chất lượng tham mưu soạn thảo, ban hành một số văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh còn hạn chế, chất lượng chưa cao.

e) Kinh phí cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật tuy đã được bố trí kịp thời, đồng bộ cho các cơ quan, đơn vị, địa phương, tuy nhiên ở mỗi đơn vị, địa phương thực hiện có sự khác nhau, một số cơ quan, đơn vị cấp kinh phí được phân bổ trong dự toán của các cơ quan, đơn vị nhưng chưa có kinh phí riêng cho công tác này.

III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

Từ thực tế nêu trên, để hoạt động xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh trong năm 2019 và những năm tiếp theo được đảm bảo hiệu quả, tăng cường về chất lượng, tạo tính đồng bộ, thống nhất của hoạt động xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật, UBND tỉnh đề ra một số giải pháp và kiến nghị một số nội dung, cụ thể như sau:

1. Giải pháp

a) Giao trách nhiệm Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tư pháp tiếp tục nhắc nhở, chấn chỉnh công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh; yêu cầu các Sở, Ban, ngành của tỉnh, UBND cấp huyện triển khai nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ, kế hoạch của UBND tỉnh đã ban hành liên quan đến công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật nhằm đảm bảo công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong năm 2020 được thực hiện đảm bảo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành.

b) Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND cấp huyện thường xuyên chỉ đạo rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật để loại bỏ những văn bản trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không còn phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương cũng như phát hiện nội dung trái pháp luật để kịp thời tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành văn bản mới cho phù hợp.

c) Ưu tiên tăng cường nguồn nhân lực, vật lực hiệu quả và chất lượng phục vụ hoạt động tham mưu xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh. Các cơ quan, đơn vị chủ động bố trí nhân lực có chất lượng, đảm bảo nguồn kinh phí theo quy định hiện hành để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

2. Kiến nghị

a) Đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh thường xuyên giám sát việc ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh, kịp thời phát hiện các quy định trái pháp luật, chồng chéo, thiếu tính khả thi, các quy định không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, các quy định không hợp lý gây bức xúc từ quần chúng nhân dân từ đó kịp thời sửa đổi, bổ sung, ban hành văn bản thay thế hoặc bãi bỏ cho phù hợp. 

b) Kiến nghị Bộ Tư pháp qua công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, kịp thời phát hiện, phản ánh, kiến nghị những quy định, văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh Thừa Thiên Huế có nội dung trái Hiến pháp và pháp luật để có biện pháp xử lý, sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của địa phương. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Trên đây là Báo cáo kết quả xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2019 của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế./.

	Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;

- Văn phòng Chính phủ;

- Thường trực HĐND tỉnh;

- UBND tỉnh: CT, các  PCT;
- Văn phòng HĐND tỉnh;

- Các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- VPUBND tỉnh: CVP, các PCVP; các CV;

- Lưu: VT, TTr.
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DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ BAN HÀNH NĂM 2019
(Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 15/12/2019)
(Kèm theo Báo cáo số 368 /BC-UBND ngày 30 /12/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)


	STT
	Tên loại 

văn bản
	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản
	Tên gọi của văn bản
	Thời điểm có hiệu lực
	Ghi chú 

	1. 
	Nghị quyết
	01/2019/NQ-HĐND

ngày 25/3/2019
	Điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng trong thời gian 05 năm (2015 - 2019) 
	05/4/2019
	

	2. 
	Nghị quyết
	02/2019/NQ-HĐND

ngày 23/4/2019
	Điều chỉnh, sửa đổi và bổ sung một số nội dung tại Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019
	06/5/2019
	

	3. 
	Nghị quyết
	03/2019/ NQ-HĐND

ngày 23/4/2019
	Bổ sung dự án Bảo tồn, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích Hải Vân Quan vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Thừa Thiên Huế
	06/5/2019
	

	4. 
	Nghị quyết
	04/2019/NQ-HĐND

ngày 23/4/2019


	Quy định nội dung, định mức hỗ trợ chi phí chuẩn bị và quản lý thực hiện đối với một số dự án nhóm C thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
	06/5/2019
	

	5. 
	Nghị quyết
	05/2019/ NQ-HĐND

ngày 09/7/2019
	Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025
	20/7/2019
	

	6. 
	Nghị quyết
	06/2019/NQ-HĐND

ngày 09/7/2019
	Quy định chế độ đón tiếp khách nước ngoài, chế độ chi tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chế độ chi tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
	20/7/2019
	

	7. 
	Nghị quyết
	07/2019/NQ-HĐND

ngày 09/7/2019
	Quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2019 - 2020
	20/7/2019
	

	8. 
	Nghị quyết
	08/2019/NQ-HĐND

ngày 09/7/2019
	Sửa đổi Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND ngày 31/3/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
	20/7/2019
	

	9. 
	Nghị quyết
	09/2019/NQ-HĐND

ngày 09/7/2019
	Quy định mức đóng góp và các chế độ hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
	20/7/2019
	

	10. 
	Nghị quyết
	10/2019/NQ-HĐND

ngày 09/7/2019
	Quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng và chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế
	20/7/2019
	

	11. 
	Nghị quyết
	11/2019/NQ-HĐND

ngày 09/7/2019
	Quy định mức thu học phí của cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2019 - 2020
	20/7/2019
	

	12. 
	Nghị quyết
	12/2019/NQ-HĐND

ngày 09/7/2019
	Về các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2019
	09/7-2019
	

	13. 
	Nghị quyết
	13/2019/NQ-HĐND

ngày 19/8/2019
	Quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ
	01/9/2019
	

	14. 
	Nghị quyết
	14/2019/NQ-HĐND

ngày 19/8/2019
	Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc quần thể di tích Cố đô Huế
	01/01/2020
	

	15. 
	Nghị quyết
	15/2019/NQ-HĐND

ngày 16/11/2019
	Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2019 tỉnh Thừa Thiên Huế
	26/11/2019
	

	16. 
	Nghị quyết
	16/2019/NQ-HĐND

ngày 16/11/2019
	Bổ sung dự án vào Danh mục thuộc Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.
	26/11/2019
	

	17. 
	Nghị quyết
	17/2019/NQ-HĐND

ngày 16/11/2019
	Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 tỉnh Thừa Thiên Huế.
	26/11/2019
	



DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ BAN HÀNH NĂM 2019
(Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 15/12/2019)
(Kèm theo Báo cáo số  368  /BC-UBND ngày 30  tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)


	STT
	Tên loại văn bản
	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản
	Tên gọi của văn bản
	Thời điểm có hiệu lực
	Ghi chú 
(cơ quan tham mưu)

	1
	Quyết định
	01/2019/QĐ-UBND

ngày 05/01/2019
	Về việc sáp nhập và hợp nhất các phòng chuyên môn thuộc Sở Tài chính
	20/01/2019
	Sở Nội vụ

	2
	Quyết định
	02/2019/QĐ-UBND

ngày 07/01/2019
	Về việc hợp nhất các phòng chuyên môn thuộc Sở Nội vụ
	20/01/2019
	Sở Nội vụ

	3
	Quyết định
	03/2019/QĐ-UBND

ngày 07/01/2019
	Về việc hợp nhất các phòng chuyên môn thuộc Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ
	20/01/2019
	Sở Nội vụ



	4
	Quyết định
	04/2019/QĐ-UBND

ngày 07/01/2019
	Về việc hợp nhất các phòng chuyên môn thuộc Ban thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ
	20/01/2019
	Sở Nội vụ

	5
	Quyết định
	05/2019/QĐ-UBND

ngày 11/01/2019
	Sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 1 Quyết định số 66/2017/QĐ-UBND ngày 16/8/2017 của UBND tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc quần thể di tích Cố đô Huế
	25/01/2019
	Sở Tài chính

	6
	Quyết định
	06/2019/QĐ-UBND

ngày 19/01/2019
	Quy định nội dung và mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao của tỉnh Thừa Thiên Huế
	 01/02/2019
	Sở Văn hóa và Thể thao

	7
	Quyết định
	07/2019/QĐ-UBND

ngày 19/01/2019
	Quy định việc lựa chọn nhà thầu để mua sắm tài sản công nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thừa Thiên Huế
	01/02/2019
	Sở Tài chính

	8
	Quyết định
	08/2019/QĐ-UBND

ngày 21/02/2019
	Quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh và Cơ quan chuyên môn về xây dựng trong công tác quản lý đầu tư xây dựng và phòng cháy, chữa cháy đối với dự án, công trình sử dụng vốn khác trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
	05/3/2019
	Công an tỉnh

	9
	Quyết định
	09/2019/QĐ-UBND

ngày 02/02/2019
	Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
	10/3/2019
	Sở Văn hóa và Thể thao

	10
	Quyết định
	10/2019/QĐ-UBND

ngày 04/3/2019
	Quy chế xét tặng danh hiệu “Công dân tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên Huế
	15/3/2019
	Sở Nội vụ

	11
	Quyết định
	11/2019/QĐ-UBND

ngày 07/3/2019
	Quy định cập nhật cơ sở dữ liệu doanh nghiệp vào Hệ thống thông tin doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế
	20/3/2019
	Sở Kế hoạch và Đầu tư

	12
	Quyết định
	12/2019/QĐ-UBND

ngày 13/3/2019
	Quy định về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
	25/3/2019
	Sở Nội vụ

	13
	Quyết định
	13/2019/QĐ-UBND

ngày  13/3/2019
	Sửa đổi Điều 9 tại Quyết định số 66/2018/QĐ-UBND ngày 22/11/2018 của UBND tỉnh
Sửa đổi Điều 9 tại Quyết định số 66/2018/QĐ-UBND ngày 22/11/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy định đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động hàng năm của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh
	25/3/2019
	Sở Nội vụ

	14
	Quyết định
	14/2019/QĐ-UBND

ngày 18/3/2019
	Mức giá dịch vụ đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
	01/4/2019
	Sở Tài nguyên và Môi trường

	15
	Quyết định
	15/2019/QĐ-UBND

ngày 22/3/2019
	Quy định về phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thừa Thiên Huế
	02/4/2019
	Sở Tài chính

	16
	Quyết định
	16/2019/QĐ-UBND

ngày 25/3/2019
	Về việc điều chỉnh và đặt tên đường phố tại thành phố Huế (đợt IX)
	10/4/2019
	UBND thành phố Huế

	17
	Quyết định
	17/2019/QĐ-UBND

ngày 27/3/2019
	Sửa đổi, bổ sung Điểm b, Khoản 3, Điều 2 Quyết định số 57/2015/QĐ-UBND ngày 28/10/2015 của UBND tỉnh về việc thành lập Chi cục Chăn nuôi và Thú y
	10/4/2019
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	18
	Quyết định
	18/2019/ QĐ-UBND

ngày 03/4/2019
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 60/2017/QĐ-UB ND ngày 11/8/2017 của UBND tỉnh quy định một số vấn đề trong thực hiện nếp sống văn minh đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017 - 2020
	15/4/2019
	Sở Văn hóa và Thể thao

	19
	Quyết định
	19/2019/QĐ-UBND

ngày 05/4/2019
	Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng trong thời gian 05 năm (2015 - 2019)
	15/4/2019
	Sở Tài nguyên và Môi trường

	20
	Quyết định
	20/2019/QĐ-UBND

ngày 06/5/2019
	Điều chỉnh, sửa đổi và bổ sung một số nội dung tại Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng trong thời gian 05 năm (2015 - 2019)
	16/5/2019
	Sở Tài nguyên và Môi trường

	21
	Quyết định
	21/2019/QĐ-UBND

ngày 08/5/2019
	Quy định Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
	20/5/2019
	Sở Tài chính

	22
	Quyết định
	22/2019/QĐ-UBND

ngày 16/5/2019
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 48/2018/QĐ-UBND ngày 31/8/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy định về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
	01/6/2019
	Sở Nội vụ

	23
	Quyết định
	23/2019/QĐ-UBND

ngày 20/5/2019
	Danh mục tài sản mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
	01/06/2019
	Sở Tài chính

	24
	Quyết định
	24/2019/QĐ-UBND

ngày 20/5/2019
	Quy chế mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
	01/06/2019
	Sở Tài chính

	25
	Quyết định
	25/2019/QĐ-UBND

ngày 27/5/2019
	Quy định quản lý công nghệ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
	10/06/2019


	Sở Khoa học và Công nghệ

	26
	Quyết định
	26/2019/QĐ-UBND

ngày 27/5/2019
	Quy chuẩn kỹ thuật địa phương đối với sản phẩm Ruốc Huế
	15/06/2019
	Sở Khoa học và Công nghệ

	27
	Quyết định
	27/2019/QĐ-UBND

ngày 28/5/2019
	Về việc phân cấp, ủy quyền cho Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế
	10/06/2019


	Sở Nội vụ

	28
	Quyết định
	28/2019/QĐ-UBND

ngày 31/5/2019
	Quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
	15/06/2019


	Văn phòng UBND tỉnh

	29
	Quyết định
	29/2019/QĐ-UBND

ngày 03/6/2019
	Về việc tổ chức lại các phòng, ban thuộc Văn phòng UBND tỉnh
	15/06/2019


	Văn phòng UBND tỉnh

	30
	Quyết định
	30/2019/QĐ-UBND

ngày 03/6/2019
	Quy định tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế
	15/06/2019


	Văn phòng UBND tỉnh

	31
	Quyết định
	31/2019/QĐ-UBND

ngày 03/6/2019
	Quy định tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế
	15/06/2019


	Văn phòng UBND tỉnh

	32
	Quyết định
	32/2019/QĐ-UBND

ngày 05/6/2019
	Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế
	20/06/2019


	Sở Nội vụ

	33
	Quyết định
	33/2019/QĐ-UBND

ngày 10/6/2019
	Quy định tổ chức việc thu phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công các cấp tỉnh Thừa Thiên Huế
	21/06/2019
	Sở Tài chính

	34
	Quyết định
	34/2019/QĐ-UBND

ngày 13/6/2019
	Quy định tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế
	28/06/2019

.
	Văn phòng UBND tỉnh

	35
	Quyết định
	35/2019/QĐ-UBND

ngày14/6/2019
	Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
	25/06/2019
	Sở Tư pháp

	36
	Quyết định
	36/2019/QĐ-UBND

ngày 10/7/2019
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 68/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh ban hành đơn giá nhà, công trình, vật kiến trúc và các loại mồ mả làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
	22/07/2019


	Sở Xây dựng

	37
	Quyết định
	37/2019/QĐ-UBND

ngày 10/7/2019
	Quy định phân công, phân cấp quản lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải rắn xây dựng và bùn thải trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
	25/07/2019


	Sở Xây dựng

	38
	Quyết định
	38/2019/QĐ-UBND

ngày 19/7/2019
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ngày 14/5/2018 của UBND tỉnh về ban hành Quy định quản lý, sử dụng và cho thuê đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích trên địa bàn tỉnh
	01/08/2019
	Sở Tài nguyên và Môi trường

	39
	Quyết định
	39/2019/QĐ-UBND

ngày19/7/2019
	Quy chế quy định về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Thừa Thiên Huế
	01/08/2019
	Sở Công Thương

	40
	Quyết định
	40/2019/QĐ-UBND

ngày 22/7/2019
	Quy chuẩn kỹ thuật địa phương đối với sản phẩm mè xửng Huế
	01/8/2019,
	Sở Công Thương

	41
	Quyết định
	41/2019/QĐ-UBND

ngày 22/7/2019
	Quy định quản lý an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của ngành công thương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
	01/08/2019
	Sở Công Thương

	42
	Quyết định
	42/2019/QĐ-UBND

ngày 31/7/2019
	Quy định nội dung, định mức hỗ trợ chi phí chuẩn bị và quản lý thực hiện đối với một số dự án nhóm C thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
	10/08/2019
	Sở Xây dựng

	43
	Quyết định
	43/2019/QĐ-UBND

ngày  08/8/2019
	Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành liên quan lĩnh vực Lao động, thương binh và xã hội
	18/08/2019
	Sở Lao động Thương binh và Xã hội

	44
	Quyết định
	44/2019/QĐ-UBND

ngày 08/8/2019
	Sửa đổi Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 05/5/2017 của UBND tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
	20/08/2019
	Sở Tư pháp

	45
	Quyết định
	45/2019/QĐ-UBND

ngày 14/8/2019
	Quy định mức thu học phí của cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2019 - 2020
	25/08/2019
	Sở Giáo dục và Đào tạo

	46
	Quyết định
	46/2019/QĐ-UBND

ngày 23/8/2019
	Quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng và chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế
	01/10/2019
	Sở Tài chính

	47
	Quyết định
	47/2019/QĐ-UBND

ngày 23/8/2019
	Quy định chế độ đón tiếp khách nước ngoài, chế độ chi tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chế độ chi tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
	01/10/2019
	Sở Tài chính

	48
	Quyết định
	48/2019/QĐ-UBND

ngày 28/8/2019
	Bãi bỏ Quyết định số 48/2013/QĐ-UBND ngày 27/ 11/ 2013 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc chế độ đóng góp và miễn giảm, hỗ trợ cho công tác tổ chức cai nghiện ma túy tự nguyện tại Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội
	08/09/2019
	Sở Lao động Thương binh và xã hội

	49
	Quyết định
	49/2019/QĐ-UBND

ngày 30/8/2019
	Quy định quản lý và cung cấp cơ sở dữ liệu về công trình ngầm đô thị trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
	10/09/2019
	Sở Giáo dục và Đào tạo

	50
	Quyết định
	50/2019/QĐ-UBND

ngày 06/9/2019
	Bãi bỏ Quyết định số 60/2016/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định về nuôi cá lồng, bè trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
	16/09/2019
	Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

	51
	Quyết định
	51/2019/QĐ-UBND

ngày 09/9/2019
	Quy định thẩm quyền phê duyệt dự toán và quyết toán các khoản thu, chi từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước do tỉnh Thừa Thiên Huế quản lý
	01/10/2019
	Sở Tài chính

	52
	Quyết định
	52/2019/QĐ-UBND

ngày 13/9/2019
	Quy định về điều kiện hỗ trợ và trách nhiệm thi hành chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025
	25/09/2019
	Sở Du lịch

	53
	Quyết định
	53/2019/QĐ-UBND

ngày 13/9/2019
	Về việc tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc Sở Tư pháp
	25/09/2019
	Sở Tư pháp

	54
	Quyết định
	54/2019/QĐ-UBND

ngày 18/9/2019
	Về việc tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế
	28/09/2019


	Ban Dân tộc,

 Sở Nội vụ

	55
	Quyết định
	55/2019/QĐ-UBND

ngày 18/9/2019
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 105/2017/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của UBND tỉnh
	28/09/2019
	Thanh Tra tỉnh

	56
	Quyết định
	56/2019/QĐ-UBND

ngày 20/9/2019
	Về việc tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc Sở Y tế
	01/10/2019
	Sở Y tế,
 Sở Nội vụ

	57
	Quyết định
	57/2019/QĐ-UBND

ngày 25/9/2019
	Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc quần thể di tích Cố đô Huế
	01/01/2020
	Sở Tài chính

	58
	Quyết định
	58/2019/QĐ-UBND

ngày 26/9/2019
	Quy chế xét tuyên dương cho doanh nghiệp, doanh nhân hoạt động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
	07/10/2019
	Sở Nội vụ

	59
	Quyết định
	59/2019/QĐ-UBND

ngày 01/10/2019
	Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kèm theo Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 19/4/2016 của UBND tỉnh
	11/10/2019
	Sở Tư pháp

	60
	Quyết định
	60/2019/QĐ-UBND

ngày 04/10/2019
	Bãi bỏ Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 19/6/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy chế cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
	20/10/2019
	Sở Kế hoạch và đầu tư

	61
	Quyết định
	61/2019/QĐ-UBND

ngày 04/10/2019
	Quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2019 - 2020.
	15/10/ 2019
	Sở Tài chính

	62
	Quyết định
	62/2019/QĐ-UBND

ngày 07/10/2019
	Quy chế quản lý rừng cộng đồng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
	18/10/2019
	Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

	63
	Quyết định
	63/2019/QĐ-UBND

ngày 09/10/2019
	Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế
	20/10/2019 
	Sở Nội vụ

	64
	Quyết định
	64/2019/QĐ-UBND

ngày 15/10/2019
	Quy chế phối hợp thực hiện các quy định của pháp luật về giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người nghiện ma túy và đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
	25/10/2019
	Công an tỉnh

	65
	Quyết định
	65/2019/QĐ-UBND

ngày 15/10/2019
	Bãi bỏ Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 21/02/2019 của UBND tỉnh ban hành Quy chế Phối hợp giữa Công an tỉnh và Cơ quan chuyên môn về xây dựng trong công tác quản lý đầu tư xây dựng và phòng cháy, chữa cháy đối với dự án, công trình sử dụng nguồn vốn khác trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
	15/10/2019
	Công an tỉnh

	66
	Quyết định
	66/2019/QĐ-UBND

ngày 21/10/2019
	Sửa đổi, bãi bỏ một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 67/2018/QĐ-UBND ngày 26/11/2018 của UBND tỉnh về trình tự, thủ tục thực hiện việc xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
	01/11/2019
	Sở Tài nguyên và Môi trường

	67
	Quyết định
	67/2019/QĐ-UBND

ngày 21/10/2019
	Sửa đổi một số Điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND ngày 19/6/2018 của UBND tỉnh quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
	01/11/2019
	Sở Tài nguyên và Môi trường

	68
	Quyết định
	68/2019/QĐ-UBND

ngày 01/11/2019
	Quy chế phối hợp trong công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và cập nhật văn bản quy phạm pháp luật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
	10/11/2019
	Sở Tư pháp

	69
	Quyết định
	69/2019/QĐ-UBND

ngày 01/11/2019
	Bãi bỏ Quyết định số 36/2012/QĐ-UBND ngày 27/11/2012 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm
	10/11/2019
	Sở Tư pháp

	70
	Quyết định
	70/2019/QĐ-UBND

ngày 01/11/2019
	Quy định về chỉ tiêu, định mức, quy mô diện tích đỗ xe trong đô thị gắn với công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
	15/11/2019
	Sở Xây dựng

	71
	Quyết định
	71/2019/QĐ-UBND

ngày 08/11/2019
	Quy định chính sách hưởng lợi khi khai thác chính và tận dụng, tận thu gỗ rừng trồng thuộc nguồn vốn ngân sách đầu tư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
	18/11/2019
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	72
	Quyết định
	72/2019/QĐ-UBND

ngày 11/11/2019
	Quy định định mức hỗ trợ đối với từng hạng mục, công trình quy định tại Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
	22/11/2019
	Sở Kế hoạch và Đầu tư

	73
	Quyết định
	73/2019/QĐ-UBND

ngày 28/11/2019
	Sửa đổi một số điều của Quy định quản lý, cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kèm theo Quyết định số 98/2017/QĐ-UBND ngày 01/12/2017 của UBND tỉnh
	09/12/2019
	Sở Tài nguyên và Môi trường
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